
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2

Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Lộ Cà Mau - Đầm Dơi Quố lộ 1A
Hết ranh đất Công ty cổ phần thực phẩm

thủy sản Cà Mau
1,100

2 nt 
Hết ranh đất Công ty cổ phần thực phẩm

thủy sản Cà Mau
Đập Hai Thông 900

3 nt Đập Hai Thông Đập Ông Buồl 900

4 nt Đập Ông Buồl Bến phà Hoà Trung 900

5 Tuyến Đê Đông Cái Nước Bến phà Hòa Trung Cống Giải Phóng (Đê Đông) 250

6 Kênh Hai Mai Lộ Cà Mau - Đầm Dơi Ngã ba đường Gạo 200

7 nt Ngã ba đường Gạo Ngã ba Tư Kía 150

8 Kênh Cây Bốm Ngã ba đường Gạo Cầu Nhà Thờ Cây Bốm 150

9 Kênh Bào Kè Quố lộ 1A Ngã Ba Láng 150

10 nt Ngã Ba Láng Cầu Tư Đức 110

11 nt Cầu Tư Đức Ngã Ba Út Đeo 110

12
Quốc Lộ 1A theo hướng Cà Mau - 

Năm Căn
Cầu Lương Thế Trân Lộ quy hoạch khu công nghiệp 1,300

13 nt Lộ quy hoạch khu công nghiệp Cống Bà Bèo 1,200

14 nt Cống Bà Bèo Kinh Giữa 1,350

15 Lộ Lung lá Nhà Thể Quố lộ 1A Cầu Trần Quốc Toản                                1,100

16 nt Cầu Trần Quốc Toản Hết ranh khu di tích Lung lá - Nhà Thể 300

17 Kênh xáng Lương Thế Trân Quố lộ 1A Giáp ranh huyện Trần Văn Thời 300

Giá đất 

năm 2012

2. Xã Thạnh Phú

Đoạn đường

1. Xã Lương Thế Trân

          5. HUYỆN CÁI NƯỚC

Đường, 

tuyến lộ, khu vực
STT
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Giá đất 

năm 2012

Đoạn đườngĐường, 

tuyến lộ, khu vực
STT

18
Quốc Lộ 1A theo hướng Cà Mau - 

Năm Căn
Cầu Lương Thế Trân Lộ quy hoạch khu công nghiệp 1,300

19 nt Lộ quy hoạch khu công nghiệp Cống Bà Bèo 1,200

20 nt Cống Bà Bèo Cống Cái Nhum 1,350

21 nt Cống Cái Nhum Cống Vịnh Gáo 1,600

22 nt Cống Vịnh Gáo Cống Nhà Phấn + 300m 1,700

23 nt Cống Nhà Phấn + 300m Cống Nhà Phấn 800

24 nt Cống Nhà Phấn Cầu Tân Đức 500

25 Chợ Đức An Quố lộ 1A Cầu 6 Hiệp 500

26 Khu Dân cư ấp Cái Rắn A 300

27
Quốc Lộ 1A theo hướng Cà Mau - 

Năm Căn
Cầu Tân Đức Cách cầu Cái Rắn: 200m 550

28 nt Cách cầu Cái Rắn: 200m Hết ranh trường cấp III Phú Hưng 700

29 nt Hết trường cấp III Phú Hưng Lộ liên huyện về Trần Văn Thời 550

30 Đường ô tô về xã Tân Hưng Quốc lộ 1A Ranh xã Tân Hưng 200

31 Khu chợ Rau Dừa cũ Khu chợ phía Bắc (chợ Rau Dừa cũ) Hết khu 850

32 Khu chợ Rau Dừa Khu chợ phía Nam Hết Khu 900

33 Khu dân cư Khu dân cư (Lô 13 + 14) Hết Khu 450

34
Lộ liên huyện về Trần Văn Thời 

(Bờ Bắc)
Quốc lộ 1A Giáp ranh Trần Văn Thời 110

35
Lộ liên huyện về Trần Văn Thời 

(Bờ Nam)
Quốc lộ 1A Giáp ranh Trần Văn Thời 300

36 Lộ Rau Dừa - Tân Hưng Ngã Tư Sông Rau Dừa Cống Cái Giếng 150

3. Xã Phú Hưng

4. Xã Hưng Mỹ

Hết khu
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Giá đất 

năm 2012

Đoạn đườngĐường, 

tuyến lộ, khu vực
STT

37
Quốc Lộ 1A theo hướng Cà Mau - 

Năm Căn
Lộ liên huyện về Trần Văn Thời Giáp ranh Bưu điện xã Hưng Mỹ 600

38 nt Giáp ranh Bưu điện xã Hưng Mỹ
Cầu Rau Dừa + 500m 

(Trừ khu chợ phía Nam)
850

39 nt Cầu Rau Dừa + 500m Cống Sư Liệu 600

40 Lộ Phong Lưu Cầu kênh xáng Đông Hưng Hết ranh trường THCS Tân Hưng 220

41 Lộ về xã Tân Hưng Trạm Y Tế xã Cầu Phan Văn Tám 200

42 nt Trụ sở UBND xã Tân Hưng Kênh Từng Hựu 200

43 nt Hết ranh chợ Tân Hưng Kênh Cựa Gà 200

44 nt Trạm y tế xã Hết ranh đất ông Ngô Hoàng Giang 200

45 Lộ Tân Bửu Nghĩa trang xã Hết ranh nghĩa trang xã 300

46 Khu chợ xã Tân Hưng Giáp ranh đất Ông Hồ Văn Nhơn Hết ranh đất bà Đặng Thị Thà 400

47 Đường ô tô về xã Tân Hưng UBND xã Tân Hưng Ranh xã Phú Hưng 200

48 Quốc lộ 1A Cống Sư Liệu Cống Đá 500

49 Đường ô tô về xã Hòa Mỹ Cầu Hòa Mỹ Hết khu thiết chế văn hóa xã 250

50 Lộ cống đá Kênh Tư Quốc lộ 1A Đầu kênh Bến Đìa 200

51 Đường vào UBND xã cũ Quốc lộ 1A Kênh xáng Lộ xe 450

52
Quốc Lộ 1A theo hướng Cà Mau - 

Năm Căn
Cống Đá Cách UBND xã Tân Hưng Đông: 250m 500

53 nt Cách UBND xã Tân Hưng Đông: 250m UBND xã Tân Hưng Đông + 250m 650

54 nt UBND xã Tân Hưng Đông + 250m Giáp ranh Trạm Biến Điện 110 kv 600

55 nt Giáp ranh Trạm Biến Điện 110 kv Giáp ranh Nghĩa Trang 1050

5. Xã Tân Hưng

6. Xã Hòa Mỹ

7. Xã Tân Hưng Đông
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Đoạn đườngĐường, 
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56 Lộ Cái Nước -Tân Duyệt Đập Ông Phụng Đập Bào Tròn 250

57 Tuyến Đê Đông Cái Nước Đập Giáo Hổ  Ranh xã Đông Hưng 150

58 Kênh xáng Đông Hưng Ngã tư Rạch Dược Đập Giáo Hổ 150

59 Cụm dân cư Tân Phong Cụm dân cư Tân Phong Hết Cụm 300

60 Tuyến Đê Đông Cái Nước Ranh xã Đông Hưng Giáp ranh cụm dân cư Tân Phong 200

61 Lộ Cái Nước -Tân duyệt Đập Bào Tròn Tuyến Đê Đông Cái Nước 250

62 Lộ nhựa Tân Phong Tuyến Đê Đông Cái Nước Cầu Kinh Tắt 250

63 Quốc lộ 1A Giáp ranh thị trấn Cái Nước Cách  Xí nghiệp Nam Long 300m 500

64 nt Cách Xí nghiệp Nam Long 300m Ranh Xí nghiệp Nam Long 800

65 nt Ranh Xí nghiệp Nam Long Bến Phà Đầm Cùng 1,100

66 Lộ Cái Nước - Phú Tân Đập Cây Dương Giáp ranh huyện Phú Tân 250

67 Đường vào UBND xã Trần Thới Bến phà Đầm Cùng Hết ranh UBND xã Trần Thới 2,300

68 Khu vực chợ xã Trần Thới Hết ranh UBND xã Trần Thới Hết ranh trạm Y Tế 1,150

69 nt Hết ranh Trạm Y Tế Hết bến Nhà Máy Nước Đá 650

70 Lộ trung tâm xã Quốc lộ 1A Kinh xáng lộ xe 1,100

71 Lộ Trung tâm xã Hậu dãy nhà UBND xã Trần Thới 1,000

72 Khu Tái đinh cư cầu Đầm Cùng 1,150

73 nt 1,000

100

70Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ

Thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ

10. Xã Trần Thới

Những dãy giáp mặt tiền lộ trung tâm xã và khu vực chợ xã Trần Thới (Đoạn từ 

UBND xã đến trạm Y tế)

Những dãy còn lại phía trong

Đất ở chưa có cơ sở hạ tầng

9. Xã Đông Hưng

8. Xã Đông Thới
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